
1 Nguyễn Thị Vinh Trưởng ban CT MTTQ Tổ trưởng
2 Hoàng Viết Toàn Tổ trưởng TDP Thành viên
3 Bùi Văn The Bí thư chi bộ Thành viên
4 Nguyễn Văn An Chi hội trưởng Hội CCB Thành viên
5 Phạm Thị Băng Chi hội trưởng Hội PN Thành viên
6 Phạm Thị Hoa Chi hội trưởng Hội ND Thành viên
7 Bùi Thị Vân Anh Bí thư chi đoàn Thành viên

1 Trần Thị Lụa Trưởng ban CT MTTQ Tổ trưởng
2 Đoàn Thị Hưởng Tổ trưởng TDP Tổ phó
3 Trần Văn Cảnh Bí thư chi bộ Thành viên
4 Nguyễn Văn Mỹ Chi hội trưởng Hội CCB Thành viên
5 Nguyễn Thị Nguyệt Chi hội trưởng Hội ND Thành viên
6 Phạm Thị Hường Chi hội trưởng Hội PN Thành viên
7 Nguyễn Thanh Bình BT chi đoàn Thành viên
8 Đồng Thị Pha Chi hội trưởng HNCT Thành viên
9 Trần Văn Nam Tổ trưởng Tổ ANTT Thành viên

1 Cao Đình Quý Trưởng ban CT MTTQ Tổ trưởng
2 Nguyễn Văn Dũng Tổ trưởng TDP Thành viên
3 Lê Quang Toàn Chi hội trưởng HCCB Thành viên
4 Lê Thị Vịn Chi hội trưởng Hội ND Thành viên
5 Đỗ Thị Luyến Chi hội trưởng Hội PN Thành viên
6 Nguyễn Thị Thuận Chi hội trưởng NCT Thành viên
7 Nguyễn Thị Luận Bí thư chi đoàn Thành viên

1 Trần Đình Đoàn Trưởng ban CT MTTQ Tổ trưởng
2 Nguyễn Thị Thúy Tổ trưởng TDP Thành viên
3 Phan Văn Hải Bí thư chi bộ Thành viên
4 Trần Thị Thúy Chi hội trưởng Hội ND Thành viên
5 Chu Thị Cải Chi hội trưởng Hội PN Thành viên
6 Nguyễn Thị Nhẩn Chi hội trưởng NCT Thành viên

1 Trần Thị Chân Trưởng ban CT MTTQ Tổ trưởng
2 Trần Quang Tuấn Tổ trưởng TDP     Tổ phó
3 Đặng Thị Khuấy Bí thư chi bộ Thành viên
4 Đỗ Thị Vân Anh Chi hội trưởng Hội PN Thành viên
5 Vũ Hồng Chiên Chi hội trưởng Hội ND Thành viên
6 Trần Đình Xâm Chi hội trưởng Hội CCB Thành viên
7 Trần Minh Điệp Bí thư chi đoàn Thành viên
8 Nguyễn Thị Nga Chi hội trưởng HNCT Thành viên

Hòa giải viên cơ sở thuộc 52 tổ dân phố trên địa bàn phường An Dương

DANH SÁCH 

Họ và tênStt Chức danh
Chức vụ được 

giao

Kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND ngày     /      /2026 về việc kiện toàn Tổ hòa giải tại các 

tổ dân phố trên địa bàn phường An Dương)

1. Tổ dân phố Đông Lương Quy

5. Tổ dân phố 2 Tràng Duệ

4. Tổ dân phố 1 Tràng Duệ

3. Tổ dân phố Ngoài Lương Quy

2. Tổ phố Giữa Lương Quy



9 Nguyễn Thị Cúc Chi hội TN xung phong Thành viên

1 Đồng Thị Huyền Trưởng ban CT MTTQ Tổ trưởng
2 Nguyễn Đình Bảo Bí thư CB Tổ phó
3 Dương Thanh Xuân Tổ trưởng TDP Thành viên
4 Nguyễn Thị Hợi Chi hội trưởng Hội PN Thành viên
5 Nguyễn Đình Thuật Chi hội phó CCB Thành viên
6 Phan Thanh Huyền BTCĐ Thanh niên Thành viên

1 Bùi Đức Ân Trưởng ban CT MTTQ Tổ trưởng
2 Phan Thị Hoài Bí thư chi bộ, tổ trưởng TDP Thành viên
3 Trần Thị Thư Chi hội trưởng Hội ND Thành viên
4 Đồng Thị Nhan Chi hội trưởng Hội PN Thành viên
5 Nguyễn Thị Thúy Chi hội trưởng HCCB Thành viên
6 Lê Thị Lộc Chi hội trưởng CTNXP Thành viên
7 Lã Thị Thanh Thanh Tra nhân dân Thành viên
8 Đồng Văn Xoàng Công dân tiêu biểu Thành viên

1 Đinh Thị Tâm Trưởng ban CT MTTQ Tổ trưởng
2 Lê Xuân Mạnh Tổ trưởng TDP Tổ phó
3 Vũ Văn Thu Bí thư Chi bộ Thành viên
4 Lê Thị Châm Chi hội trưởng Hội PN Thành viên
5 Nguyễn Minh Thuần CHT Hội ND Thành viên
6 Vũ Thị Phương Thảo Bí thư Đoàn TN Thành viên
7 Bùi Văn Thang Chi hội trưởng Hội CCB Thành viên

1 Lê Thị Mến Trưởng ban CT MTTQ Tổ trưởng
2 Nguyễn Văn Sơn Bí thư Chi bộ Thành viên
3 Nguyễn Văn Quang Chi hội trưởng HCCB Thành viên
4 Nguyễn Văn Mấm Chi hội trưởng Hội ND Thành viên
5 Vũ Đình Vân Chi hội trưởng HNCT Thành viên
6 Lê Đức Tiến Bí thư chi đoàn Thành viên
7 Lê Thế Minh Tổ trưởng TDP Thành viên
8 Lê Thế Long Ban thanh tra nhân dân Thành viên
9 Bùi Thúy Viên Chi hội chi hội PN Thành viên
10 Lê Thị Mai Cộng tác viên dân số Thành viên

1 Nguyễn Thị Thanh Hiền  Trưởng ban CTMT Tổ trưởng 
2  Nguyễn Thị Năm    Tổ Trưởng tổ dân phố Thành viên
3  Phan Văn Tuấn     Bí Thư Chi đoàn Thành viên
4  Nguyễn Văn Tuấn                                         Chi hội trưởng Hội CCB Thành viên
5  Phạm Văn Khảm                                           Chi hội trưởng Hội NCT         Thành viên
6 Nguyễn Thanh Hùng                                     Tổ Trưởng tổ Đảng Thành viên
7 Ông Bùi Văn Hải                                                  Tổ trưởng tổ tự quản Thành viên
8 Ông Đoàn Trọng Khoái                                         Tổ trưởng tổ tự quản Thành viên
9 Ông Ngô Văn Dương                                          Tổ trưởng tổ tự quản Thành viên
10 Bà Đỗ Thị Cải                                                     Tổ trưởng tổ tự quản Thành viên
11 Bà Nguyễn Thị Hái                                              Tổ trưởng tổ tự quản Thành viên

1 Ông Lê Viết Phụng Trưởng ban CTMT Tổ trưởng 
11. Tổ dân phố 2 

10. Tổ dân phố 1 

9. Tổ dân phố Trạm Bạc

8. Tổ dân phố 5 Tràng Duệ

7. Tổ dân phố 4 Tràng Duệ

6. Tổ dân phố 3 Tràng Duệ



2 Ông Nguyễn Trọng Minh TP Tổ dân phố Thành viên
3 Bà Lê Thị Xuống  Chi hội trưởng Hội ND Thành viên
4 Bà Đỗ Thị Huệ Chi hội trưởng Hội PN Thành viên
5 Ông Nguyễn Long Vân Chi hội trưởng Hội CCB Thành viên
6 Bà Nguyễn Thị Lên Tổ trưởng tổ tự quản Thành viên

1 Ông Trịnh Văn Úy                                        Trưởng ban CTMT Tổ trưởng 
2 Ông Nguyễn Văn Lợi                                               TP Tổ dân phố Thành viên
3 Bà Phùng Thị Mùi    Nhóm trưởng nhóm 2 Thành viên
4 Bà Phùng Thị Chinh   Nhóm trưởng nhóm 3 Thành viên
5 Ông Nguyễn Tuấn Anh     Bí Thư Đoàn thanh niên  Thành viên
6 Bà Đỗ Thị Lan Nhóm trưởng nhóm 4 Thành viên
7 Ông Trần Văn Vình                                            Chi hội trưởng HCCB Thành viên
8 Ông Nguyễn Văn Lợi                                               TT Tổ dân phố Thành viên
9 Bà  Dương Thị Thùy                                             Nhóm trưởng nhóm 6 Thành viên
10 Ông Đỗ Văn An                                              Chi hội trưởng Hội ND Thành viên
11 Ông Nguyễn Ngọc Hanh                                    Chi hội trưởng Hội NCT Thành viên
12 Ông Nguyễn Văn Giáo                                       Nhóm trưởng nhóm 8 Thành viên
13 Bà Lê Thị Lan                                                   Chi hội trưởng Hội PN Thành viên

1 Nguyễn Thị Liên Trưởng Ban CTMT Tổ trưởng 
2 Bùi Minh Thu Tổ trưởng TDP Tổ phó
3 Bùi Văn Hùng Tổ trưởng Tổ ANTT Thành viên
4 Đào Văn Loát Chi hội trưởng Hội CCB Thành viên
5 Bùi Thị Thuần Chi hội trưởng Hội PN Thành viên
6 Nguyễn Thị Mão Chi hội trưởng Hội ND Thành viên
7 Nguyễn Trọng Bình Bí thư Đooàn TN Thành viên

1 Bùi Văn Giàng                             Trưởng Ban CTMT               Tổ trưởng
2 Trần Văn Luyện                          Tổ trưởng TDP                      Thành viên
3 Nguyễn Văn Điều                          Chi hội trưởng Hội NCT         Thành viên
4 Nguyễn Thị Cúc                         Bí thư chi Đoàn TN                     Thành viên
5 Bùi  Văn Năm                            Tổ Phó TDP                        Thành viên
6 Bùi Thị Quyên Chi hội trưởng Hội PN Thành viên

1 Ông Bùi Huy Khoản Tổ trưởng TDP Tổ trưởng 
2 Ông Đỗ Khắc Văn  Trưởng Ban CTMT Thành viên
3 Bà Lưu Thị Nga    Đại diện nhóm tự quản Thành viên
4 Bà Bạch Thị Hòa                                                CHT Hội NCT, HPN Thành viên
5 Đặng Thị Mận CHT Hội PN Thành viên
6 Bà Nguyễn Thị Quyên                                       Tổ phó TDP, ANCS Thành viên

1 Ông Lê Công Khang Trưởng Ban CTMT Tổ trưởng
1 Bà Nguyễn Thị Yến  Chi hội trưởng Hội PN Thành viên
2 Ông Phạm Minh Sang   Tổ Trưởng Tổ tự Quản Thành viên
4 Bà Nguyễn Thị Xuyến                          Tổ Trưởng Tổ tự Quản Thành viên
5 Bà Nguyễn Thị Hoa B                                         Tổ Trưởng Tổ tự Quản Thành viên
6 Bà Nguyễn Thị Thuận                                          Tổ Trưởng Tổ tự Quản Thành viên
7 Phạm Văn Nghĩa Tổ Trưởng TDP Thành viên
8 Nguyễn Thị Hoa A Bí thư Chi Bộ Thành viên

16. Tổ dân phố 7

15. Tổ dân phố 6 

14. Tổ dân phố 5 

13. Tổ dân phố 4 

 12. Tổ dân phố 3 



9 Bà Nguyễn Thị Băng                                            Tổ Trưởng Tổ tự Quản Thành viên

1 Ông Phạm Văn Giang TB công tác mặt trận Tổ trưởng 
2 Ông Vũ Văn Mạnh    Chi hội trưởng Hội CCB Thành viên
3 Ông Phạm Văn Tấn  Tổ trưởng tổ dân phố Thành viên
4 Bà Trần Thị San TP Tổ tự quản Thành viên
5 Bà Ngô Thị Hồng                             TT Tổ tự quản Thành viên
6 Bà Nguyễn Thị Thơm                                 Chi hôi trưởng HND Thành viên
7 Ông Vũ Tiến Lực                                       TP Tổ dân phố Thành viên
8 Bà Đỗ Thị Tần                                            Thanh Tra nhân Dân Thành viên
9 Bà Nguyễn Thị Hòa                               Chi hội trưởng Hội PN Thành viên

1  Ông Lê Văn Tuyển Tổ trưởng tổ dân phố Tổ trưởng
2 Ông Đinh Văn Thọ Trưởng Ban CTMT Thành viên
3 Ông Lê Công Tới Chi hội trưởng Hội CCB Thành viên
4 Ông Vũ Đức Thịnh Chi hội trưởng Hội NCT Thành viên
5  Bà Lê Thị Dung           Chi hội trưởng Hội PN Thành viên
6 Ông Lê Công Tiệp Bí Thư Chi đoàn Thành viên
7 Ông Lê Văn Sa Cụm trưởng cụm dân cư Thành viên

1 Ông Lê Văn Kỷ Tổ trưởng tổ dân phố Tổ trưởng
2 Bà Lê Thị Thọ Trưởng Ban CTMT Thành viên
3 Ông Lê Bá Bảo Chi hội trưởng Hội CCB Thành viên
4 Ông Dương Thiên Lý Chi hội trưởng Hội NCT Thành viên
5 Bà Bùi Thị Hoa            Chi hội trưởng Hội PN Thành viên
6 Ông Lê Bá Đức Bí Thư Chi đoàn Thành viên
7 Bà Nguyễn Thị Yên Cụm trưởng cụm dân cư Thành viên

1 Ông Bùi Xuân Sơn Tổ trưởng tổ dân phố Tổ trưởng
2 Ông Đỗ Văn Tế Trưởng Ban CTMT Thành viên
3 Bà Phạm Thị Thái Chi hội trưởng Hội CCB Thành viên
4 Bà Bùi Thị Mỵ              Chi hội trưởng Hội ND Thành viên
5 Bà Nguyễn Thị Hạnh    Chi hội trưởng Hội PN Thành viên

1 Ông Lê Văn Sơn Tổ trưởng tổ dân phố Tổ trưởng
2 Bà Lê Thị Phương Trưởng Ban CTMT Thành viên
3 Bà Trần Thị Điểm Chi hội trưởng Hội CCB Thành viên
4 Ông Đào Văn Việt Chi hội trưởng Hội NCT Thành viên
5 Ông Lê Văn Bận           Phó Tổ dân phố Thành viên
6 Ông Lê Văn Hưởng Thanh tra nhân dân Thành viên
7 Bà Vũ Thị Tiếp Cụm trưởng cụm dân cư Thành viên

1 Bà Vũ Thị Chinh Tổ trưởng TDP  Tổ trưởng
2 Đào Văn Trễnh Trưởng Ban CTMT Thành viên
3 Ông Đào Văn Trãng Tổ phó Tổ dân phố Thành viên
4 Ông Vũ Quang Hùng Chi hội trưởng Hội CCB Thành viên
5 Bà Lê Thị Dinh Chi hội trưởng Hội ND Thành viên
6  Nguyễn Thị Ngọc Lan   Chi hội trưởng Hội PN Thành viên
7 Lê Công Trương Bí thư chi  ĐTN  Thành viên
8 Lê Thị Tròn Trưởng cụm dân cư Thành viên

21. Tổ dân phố Đông Hà (TDP 4 Nam Sơn cũ)

22. Tổ dân phố Nam Hà (TDP 5 Nam Sơn cũ)

17. Tổ dân phố 8 

18. Tổ dân phố Bắc Hà (TDP 1 Nam Sơn cũ)

20.Tổ dân phố Quỳnh Minh (TDP 3 Nam Sơn cũ)

19. Tổ dân phố Hà Liên (TDP 2 Nam Sơn cũ)



1 Bà Lê Thị Hào Tổ trưởng tổ dân phố  Tổ trưởng
2 Ông Nguyễn Hữu Hùng Trưởng Ban CTMT Thành viên
3 Ông Vũ Văn Tỵ Chi hội trưởng Hội CCB Thành viên
4 Ông Lê Trác Chữ Chi uỷ Chi bộ Thành viên
5 Ông Nguyễn Hữu Tuế    Bí Thư chi Đoàn TN Thành viên
6 Ông Lê Công Minh Tổ trưởng an ninh CS Thành viên
7 Bà Nguyễn Thị Tuyết Chi hội trưởng Hội ND Thành viên

1 Ông Trần Thanh Phức, BT chi bộ, trưởng ban CTMT  Tổ trưởng
2 Ông Lương Văn Việt Tổ trưởng TDP Thành viên
3 Hà Thị Thanh Chi hội trưởng Hội ND Thành viên
4 Ông Tạ Văn Chuộng Thanh tra nhân dân Thành viên
5 Ông Lương Minh Nhu   Chi hội trưởng Hội CCB Thành viên
6 Bà Tạ Thị Mười Chi hội trưởng Hội PN Thành viên
7 Bà Dương Thị Loan CHT Người cao tuổi Thành viên
8 Bà Lê Thị Xử Chi uỷ viên Thành viên
9 Ông Dương Đào An Bí thư chi ĐTN Thành viên
10 Hoàng Quang Trung Chi uỷ viên Thành viên
11 Ông Mai Văn Phong Chi uỷ viên Thành viên
12 Trần Thị Ngoan Cụm trưởng dân cư Thành viên

1 Bà Lưu Thị Chinh Trưởng ban CTMT Tổ trưởng
2 Ông Phan Văn Vân Bí thư chi bộ Thành viên
3 Ông Tạ Quang Liên     Tổ trưởng tổ ANCS Thành viên
4 Ông Nguyễn Đức Hùng  Tổ phó tổ DP Thành viên
5 Bà Hoàng Thị Xuân Chi hội trưởng Hội PN Thành viên

1 Bà Phan Thị Luận Trưởng ban CTMT Tổ trưởng
2 Ông Bùi Văn Thái Bí thư chi bộ, TT TDP Thành viên
3 Ông Nguyễn Văn Ngờ      CHT Người cao tuổi Thành viên
4 Ông Phan Văn Quế Chi hội trưởng Hội CCB Thành viên
5 Bà Trương Thị Nhung   Chi hội trưởng Hội PN Thành viên

1 Ông Lê Quang Uyên  Trưởng ban CTMT Tổ trưởng
2 Ông Phạm Bá Dự  Phó Bí thư chi bộ Thành viên
3 Ông Trần Việt Hùng CHT Người cao tuổi Thành viên
4 Ông Trần Ngọc Tân Chi hội trưởng Hội CCB Thành viên
5 Bà Lê Thị Thuấn Chi hội trưởng Hội PN Thành viên
6 Ông Nguyễn Thanh Bình Chi hội trưởng Hội ND Thành viên
7 Ông Nguyễn Văn Sinh   Cụm dân cư Thành viên

1 Nguyễn Văn Du  Trưởng ban CTMT Tổ trưởng
2 Ông Nguyễn Văn Quang Tổ trưởng tổ Dân phố Thành viên
3 Ông Nguyễn Văn Đại Tổ trưởng tổ An ninh Thành viên
4 Ông Phạm Văn Dũng Bí thư chi Bộ Thành viên
5 Nguyễn Văn An Chi Hội Trưởng  CCB Thành viên
6 Đinh Thị Toan Chi hội trưởng Hội PN Thành viên
7 Nguyễn Thị Tuyết Nhung  Chi hội TNXP Thành viên

28. Tổ dân phố Mỹ Tranh

27. Tổ dân phố Lương Quán

26. Tổ dân phố Cống Mỹ

23. Tổ dân phố Tây Hà (TDP 6 Nam Sơn cũ)

24. Tổ dân phố Cách Thượng

25. Tổ dân phố Cách Hạ

29. Tổ dân phố Quỳnh Hoàng



1 Ông Phạm Văn Bắc Trưởng ban CT mặt trận Tổ trưởng
2 Ông Nguyễn Văn Thơ Tổ trưởng tổ dân phố Thành viên
3 Bà Nguyễn Thị Bình CHT Người cao tuổi Thành viên
4 Bà Đỗ Thị Nhu Chi hội trưởng Hội PN Thành viên
5 Bà Vũ Thị Hảo Chi hội trưởng Hội ND Thành viên
6 Ông Phạm Đức Thận Chi hội trưởng Hội CCB Thành viên
7 Ông Đỗ Văn Đức Bí thư ĐTN Thành viên
8 Ông Nguyễn Văn Sửu Tổ phó tổ dân phố Thành viên
9 Dương Văn Nhượng Chi uỷ viên chi bộ Thành viên

1 Lưu Xuân Thuận Trưởng ban CT mặt trận Tổ trưởng
2 Nguyễn Văn Trường Tổ trưởng tổ DP - công an Thành viên
3 Nguyễn Văn Hiếu Chi hội trưởng Hội CCB Thành viên
4 Nguyễn Thị Liên CHT Người cao tuổi Thành viên
5 Bùi Thị Hằng CHT Chi Hội Phụ nữ Thành viên

1 Phạm Bích Hoa Bí thư chi bộ Tổ trưởng
2 Đỗ Văn Minh Tổ trưởng tổ DP Thành viên
3 Đỗ Văn Quang Trưởng ban CTMT Thành viên
4 Phạm Văn Sơn Chi Hội Trưởng hội ND Thành viên
5 Nguyễn Sinh Thanh Trưởng ban CLB CQN Thành viên
6 Nguyễn Thị Thanh Nhân viên y tế- CTV Dân số Thành viên
7 Nguyễn Sinh Sơn CHT Người cao tuổi Thành viên

1 Chu Văn Bọc Tổ trưởng tổ dân phố Tổ trưởng
2 Nguyễn Thị Kim Bí thư chi bộ Thành viên
3 Đặng Thị Mơ Trưởng ban CTMT Thành viên
4 Lê Thị Phin Chi Hội Trưởng NCT Thành viên
5 Nguyễn Văn Mau Chi Hội Trưởng CCB Thành viên
6 Vũ Thị Bến Chi Hội Trưởng hội PN Thành viên
7 Hoàng Thị Minh Chi Hội Trưởng hội PN Thành viên

1 Nguyễn Thị Mừng Tổ trưởng tổ dân phố Tổ trưởng
2 Hoàng Thị Tìm Trưởng ban CTMT Thành viên
3 Nguyễn Thị Thêm Chi hội trưởng Hội PN Thành viên
4 Vũ Thị Liễu CHT Người Cao Tuổi Thành viên
5 Nguyễn Văn Năng Tổ trưởng ANCS Thành viên
6 Nguyễn Văn Vinh Chi hội trưởng Hội CCB Thành viên
7 Nguyễn Thị Tuyết TP Hội Nông dân Thành viên

1 Nguyễn Văn Hiệp Tổ trưởng tổ dân phố Tổ trưởng
2 Đoàn Thị Tơ Trưởng ban CCMT Thành viên
3 Nguyễn Thị Huê Chi Hội Trưởng hội ND Thành viên
4 Nguyễn Trung Chính Chi hội trưởng Hội CCB Thành viên
5 Nguyễn Thị Nhung Chi hội trưởng Hội PN Thành viên

1 Nguyễn Văn Thứ Tổ trưởng tổ dân phố Tổ trưởng
2 Trần Quốc Lợi Trưởng ban CTMT Thành viên
3 Phạm Thị Thận Chi hội trưởng Hội PN Thành viên
4 Nguyễn Thị Vân Chi ủy viên Thành viên

30. Tổ dân phố Chiến Thắng

31. Tổ dân phố Dân Hạnh

32. Tổ dân phố  Nhu Kiều

33. Tổ dân phố Kiều Thượng

34. Tổ dân phố  Văn Xá

35. Tổ dân phố  Kiều Hạ 1



5 Nguyễn Thị Vãn Chi Hội Trưởng hội ND Thành viên

1 Nguyễn Văn Bình Tổ trưởng tổ dân phố Tổ trưởng
2 Nguyễn Văn Hữu Trưởng ban CCMT Thành viên
3 Đồng Thị Bẩy Chi hội trưởng Hội PN Thành viên
4 Nguyễn Thị Ánh Phó Bí thư Chi bộ Thành viên
5 Nguyễn Thị Ánh Chi Hội Trưởng hội ND Thành viên

1 Ông Lê Đức Tráng Bí thư Chi bộ Tổ trưởng
2 Ông Nguyễn Ngọc Dần Tổ trưởng tổ dân phố Tổ phó
3 Ông Phạm Văn Triệu Đại diện ND Thành viên
4 Bà Lê Thị Chi Trưởng Ban CTMT Thành viên
5 Nguyễn Thị Bích Liên Chi hội trưởng Hội PN Thành viên
6 Ông Nguyễn Văn Luỹ Đại diện ND Thành viên

1 Ông Đỗ Đắc Duế BTCB,TB CT MTTQ Tổ trưởng
2 Ông Đỗ Đình Nam Tổ trưởng tổ dân phố Thành viên
3 Ông Nguyễn Quốc Hữu Chi hội trưởng Hội CCB Thành viên
4 Bà Trần Thị Quyên Chi hội trưởng Hội PN Thành viên
5 Bà Nguyễn Thị Vĩnh Tổ phó dân phố Thành viên

1 Ông Phạm Văn Bình BTCB,TB CT MTTQ Tổ trưởng
2 Ông Phạm Nhân Tôn Tổ trưởng tổ dân phố Thành viên
3 Ông Phạm Văn Đát Chi hội trưởng NCT Thành viên
4 ÔngNguyễnTrọng Nghĩa Chi hội trưởng Hội CCB Thành viên
5 Nguyễn Thị Đua Tổ phó dân phố Thành viên

1 Phạm Năng Thuận Tổ trưởng tổ dân phố Tổ trưởng
2 Đỗ Văn Hảo Trưởng ban CCMT Thành viên
3 Đỗ Văn Lấn Đại diện dân cư Thành viên
4 Nguyễn Thị Rộng Chi hội trưởng NCT Thành viên
5 Phạm Năng Thoán Chi Hội Trưởng hội ND Thành viên
6 Nguyễn Thị Thu Phương Chi hội trưởng Hội PN Thành viên

1 Lê Thế Phả Trưởng ban CCMT Tổ trưởng
2 Đỗ Đắc Vĩ Bí Thư Chi Bộ Thành viên
3 Hoàng Đăn Văn Tổ Trưởng tổ dân phố Thành viên
4 Đỗ Thị Huệ Chi hội trưởng Hội PN Thành viên
5 Đỗ  Thị Yến Tổ Phó tổ dân phố Thành viên

1 Ông Nguyễn Xuân Thêm Tổ trưởng tổ dân phố Tổ trưởng
2 Bà Nguyễn Kim Dung Bí thư Chi bộ Thành viên
3 Ông Đỗ Văn Tám Trưởng ban CT MTTQ Thành viên
4 Ông NguyễnQuang Mạnh Tổ Phó tổ dân phố Thành viên
5 Ông Phạm Như Cơ Chi Hội Trưởng hội ND Thành viên
6 Bà Phạm Thị Vân Chi hội trưởng NCT Thành viên

1 Phạm Văn Khải Tổ trưởng TDP Tổ trưởng
2 Vũ Xuân Trường Trưởng ban CT MTTQ Thành viên
3 Lưu Thị Đan Bí thư Chi bộ Thành viên

37. Tổ dân phố Đồng Quang

36. Tổ dân phố  Kiều Hạ 2

38. Tổ dân phố Nhất Trí

39. Tổ dân phố Đoàn Tiến

40. Tổ dân phố Hòa Nhất

41. Tổ dân phố Thành Công

42. Tổ dân phố Tự Lập

43. Tổ dân phố 1 Kinh Giao



4 Lưu Văn Khoa TBCT Mặt trận Thành viên
5 Lưu Văn Chiến Chi hội trưởng Hội CCB Thành viên
6 Nguyễn Thị Mười Chi hội trưởng Hội PN Thành viên
7 Mai Trọng Quý CHT Hội Người cao tuổi Thành viên

1 Lê Trường Sơn Tổ trưởng TDP Tổ trưởng
2 Đỗ Thị Bính TBCT Mặt trận Tổ Phó
3 Phạm Thị Thắng Chi hội trưởng phụ nữ Thành viên
4 Nguyễn Đình Túc Chi hội trưởng Hội CCB Thành viên
5 Đỗ Mạnh Thắng Bí Thư chi ĐTN Thành viên
6 Phạm Thị Diện CHT Người cao tuổi Thành viên

1 Ngô Tiến Dũng Tổ trưởng TDP Tổ trưởng
2 Lưu Quyết Thắng Chi hội trưởng Hội CCB Thành viên
3 Doãn Kim Hải BT Chi bộ Thành viên
4 Nguyễn Thị Thảo Chi hội trưởng Hội PN Thành viên
5 Đào Thị Loan Ủy viên tiêu biểu Thành viên
6 Nguyễn Ngọc Ban Trưởng Ban CTMT Thành viên

1 Vũ Xuân Trường Trưởng ban CTMT Tổ trưởng
2 Trần Văn Kim Tổ trưởng TDP Thành viên
3 Vũ Thị Xuyến Chi hội trưởng Hội PN Thành viên
4 Trương Văn Lệ CHT Người cao tuổi Thành viên
5 Nguyễn Thị Thanh Y tá TDP Thành viên
6 Lê Văn Tú Chi hội trưởng Hội CCB Thành viên

1 Nguyễn Văn Thành Tổ trưởng TDP Tổ trưởng
2 Nguyễn Chiến Thắng Trưởng Ban CTMT Thành viên
3 Trần Thị Hải Hội viên Hội phụ nữ Thành viên
4 Nguyễn Thị Luân Chi hội trưởng Hội PN Thành viên
5 Nguyễn Văn Lữ Chi hội trưởng Hội CCB Thành viên
6 Nguyễn Hữu Chiến CHT Chi Hội Người cao tuổi Thành viên
7 Phạm Thị Hiền Hội viên Hội phụ nữ Thành viên

1 Nguyễn Thị Hằng TBCT Mặt trận Tổ trưởng
2 Nguyễn Văn Đức Tổ trưởng TDP Thành viên
3 Đỗ Thị Quỳnh Chi Hội Trưởng hội ND Thành viên
4 Đào Thị Loan Bí thư chi bộ Thành viên
5 Nguyễn Ngọc Hiền Tổ trưởng TAN TT Thành viên
6 Lê Thị Diệp Chi Hội trưởng Hội PN Thành viên

1 Trương Nhất Quân Tổ trưởng TDP Tổ trưởng
2 Nguyễn Thị An Trưởng Ban CTMT Tổ phó
3 Nguyễn Thị Hạt Bí thư Chi bộ Thành viên
4 Nguyễn Thị Hà Chi hội trưởng Hội PN Thành viên
5 Nguyễn Văn Lâm Chi Hội Trưởng hội ND Thành viên
6 Nguyễn Ngọc Thiết Chi hội trưởng Hội CCB Thành viên

1 Nguyễn Văn Đang Bí thư Chi bộ - Tổ trưởng Tổ trưởng
2 Đỗ Xuân Hoàng Trưởng Ban CTMT Thành viên

50. Tổ dân phố Bắc

47. Tổ dân phố Tây Nam Vụ Bản

48. Tổ dân phố 1 Do Nha

49. Tổ dân phố 2 Do Nha

44. Tổ dân phố 3 Do Nha

45. Tổ dân phố  6 Do Nha

46. Tổ dân phố 2 Kinh Giao



3 Mai Thị Kim Hoa Chi hội trưởng Hội PN Thành viên
4 Nguyễn Thị Tước CHT Người cao tuổi Thành viên
5 Nguyễn Văn Lập Chi hội trưởng Hội CCB Thành viên
6 Nguyễn Văn Tuấn Tổ trưởng TAN TT Thành viên

1 Lê Văn Cương Tổ trưởng TDP Tổ trưởng
2 Dương Hoàng Thảo Trưởng Ban CTMT Thành viên
3 Nguyễn Thị Thúy Chi hội trưởng Hội PN Thành viên
4 Nguyễn Hữu Vui Chi Hội Trưởng hội ND Thành viên
5 Nguyễn Văn Phương Chi hội trưởng Hội CCB Thành viên
6 Nguyễn Văn Thành Tổ trưởng TAN TT Thành viên
7 Nguyễn Thị Mai Hội viên Hội phụ nữ Thành viên

1 Nguyễn Văn Thướng Trưởng Ban CTMT Tổ trưởng
2  Lê Thị Tách Tổ trưởng TDP Tổ phó
3  Nguyễn Quang Tĩnh Chi hội trưởng Hội CCB Thành viên
4  Đào Thị Thanh Tâm Chi hội trưởng Hội PN Thành viên
5  Bùi Thị Bình Phó BT Chi bộ Thành viên
6 Lê Thị Lan CHT Người cao tuổi Thành viên

51. Tổ dân phố 5 Do Nha

52. Tổ dân phố Đông
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